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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 46/2023/Qð-UBND Bình Dương, ngày 14 tháng 12 năm 2023 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy ñịnh về phân cấp và quản lý nhà nước  

ñối với việc ñi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức 
và người lao ñộng trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và 
Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008, Luật Viên chức 
ngày 15 tháng 11 năm 2010 và Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Cán bộ, 
công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam ngày 22 tháng 11 
năm 2019 và Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của 
công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước 
ngoài tại Việt Nam ngày 24 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 115/2020/Nð-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 
phủ quy ñịnh về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 138/2020/Nð-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính 
phủ quy ñịnh về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 159/2020/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người ñại diện phần vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 04/2020/TT-BNG ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu 
ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm ñề nghị phía nước ngoài cấp thị 
thực; 

                             1 / 14



 

10 CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 15-01-2024

 
 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 1612/TTr-SNgV ngày 
14 tháng 11 năm 2023 và ý kiến thẩm ñịnh của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 177/BC-
STP ngày 07 tháng 11 năm 2023. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về phân cấp và quản lý 
nhà nước ñối với việc ñi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức và người lao 
ñộng trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 
và thay thế Quyết ñịnh số 64/2008/Qð-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2008 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh về phân cấp và quản lý việc xuất cảnh, nhập 
cảnh của cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc 
tỉnh Bình Dương. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, 
ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ 
quan, ñơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết ñịnh này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH 

ðã ký: Võ Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ðỊNH 
Về phân cấp và quản lý nhà nước ñối với việc ñi nước ngoài  

của cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng 
trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 46/2023/Qð-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2023 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương) 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 
 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh  

Quy ñịnh này quy ñịnh về phân cấp và quản lý nhà nước ñối với việc ñi nước 
ngoài của cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng trên ñịa bàn tỉnh Bình 
Dương. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

1. Quy ñịnh này áp dụng ñối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao 
ñộng làm việc tại các sở, ban, ngành, ñoàn thể; các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương, tổ 
chức trong hệ thống chính trị của tỉnh; các cơ quan, ñơn vị ngành dọc trên ñịa bàn 
tỉnh;người giữ chức danh, chức vụ lãnh ñạo tại các doanh nghiệp có phần vốn nhà 
nước thuộc tỉnh. 

2. Các trường hợp khác do cấp có thẩm quyền khi xét duyệt quyết ñịnh. 

ðiều 3. Giải thích từ ngữ 

1. “ði nước ngoài về việc công” là việc cán bộ, công chức, viên chức và người 
lao ñộng ñi nước ngoài ñể thực hiện nhiệm vụ, chức năng chuyên môn, nhiệm vụ 
chính trị của cơ quan, ñơn vị, ñịa phương; phục vụ lợi ích phát triển của cơ quan, ñơn 
vị, ñịa phương. 

2. “ði nước ngoài về việc riêng”là việc cán bộ, công chức, viên chức và người 
lao ñộng ñi nước ngoài vì mục ñích cá nhân. 

ðiều 4. Nguyên tắc xét duyệt ñi nước ngoài 

1. Các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương tổ chức ñoàn ñi công tác nước ngoài hàng 
năm phải xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí hoạt ñộng ñoàn ra trình cấp có thẩm 
quyền phê duyệt theo quy ñịnh;không tổ chức các ñoàn ñi giao lưu, khảo sát, học tập 
kinh nghiệm nước ngoài không thiết thực hoặc ñi tham quan, du lịch nước ngoài bằng 
ngân sách nhà nước; thành phần ñoàn ra cần ñảm bảo ñáp ứng yêu cầu công việc, hiệu 
quả và tiết kiệm. 
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2. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng ñi nước ngoài về việc công: 
ði công tác nước ngoài không quá 02 lần trong năm (trừ trường hợp có nhu cầu ñột 
xuất hoặc do công việc thật cần thiết); không bố trí 02 lãnh ñạo chủ chốt của một cơ 
quan, ñơn vị cùng tham gia một ñoàn ñi công tác nước ngoài. 

3. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng ñi nước ngoài về việc 
riêng:Số ngày nghỉ phép ñi nước ngoài về việc riêng không ñược vượt quá số ngày 
phép trong năm theo quy ñịnh (trường hợp ñặc biệt cán bộ, công chức, viên chức và 
người lao ñộng phải ñi nước ngoài về việc riêng vượt số ngày nghỉ phép theo quy ñịnh 
pháp luật thì phải ñược cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận bằng văn bản). 

4. Không ñề nghị hoặc xét duyệt ñi nước ngoài ñối với cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao ñộng thuộc ñối tượng tạm hoãn xuất cảnh, cấm xuất cảnh, không 
ñược xuất cảnh theo quy ñịnh pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt 
Nam. 

Chương II 
THẨM QUYỀN QUYẾT ðỊNH 

VÀ QUẢN LÝ VIỆC ðI NƯỚC NGOÀI 

ðiều 5. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

1. Quyết ñịnh cử/cho phép ñi nước ngoài ñối với Bí thư Tỉnh ủy (là Ủy viên 
Trung ương ðảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương ðảng) sau khi ñược sự chấp thuận 
của Thường trực Ban Bí thư, Thường trực Tỉnh ủy hoặc ñược sự phê duyệt của cơ 
quan có thẩm quyền. 

2. Quyết ñịnh cử/cho phép ñi nước ngoài ñối với Chủ tịch Hội ñồng nhân dân 
tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi ñược sự chấp thuận của Thủ tướng Chính 
phủ, Thường trực Tỉnh ủy hoặc ñược sự phê duyệt của cấp có thẩm quyền. 

3. Quyết ñịnh cử/cho phép ñi nước ngoài sau khi ñược sự chấp thuận của 
Thường trực Tỉnh ủy (thông qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy xem xét thẩm ñịnh) ñối với các 
chức danh sau: 

a) Các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên; Cấp Trưởng các cơ quan 
tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy. 

b)Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Phó Chủ tịch Hội ñồng 
nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ñoàn ðại biểu Quốc 
hội tỉnh. 

c) Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh; Cấp Trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc 
Ủy ban nhân dân tỉnh và tương ñương;Cấp Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội 
tỉnh. 

d)Cấp Trưởng các cơ quan, ñơn vị: Văn phòng ðoàn ñại biểu Quốc hội và Hội 
ñồng nhân dân tỉnh,Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý Dự 
án ðầu tư Xây dựng tỉnh, Ban Quản lý Dự án ðầu tư Xây dựng tỉnh, Ban Quản lý Dự 
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án ñầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh,Ban Quản lý chuyên ngành nước thải, 
Ban Quản lý Dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;ðài Phát thanh và 
Truyền hình Bình Dương; ðại biểu Quốc hội của tỉnh (là cán bộ, công chức do Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu ứng cử); Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội ñồng trường ðại học 
(công lập thuộc tỉnh). 

ñ) Bí thư các Huyện, Thị, Thành ủy; Bí thư tổ chức ðảng và ðảng ủy trực thuộc 
Tỉnh ủy; CấpTrưởng các ñơn vị sự nghiệp khối ðảng: Trường Chính trị tỉnh, Báo Bình 
Dương, Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. 

e) Người giữ chức danh, chức vụ tại các doanh nghiệp có phần vốn nhà nước, cụ 
thể: 

- Chủ tịch, Tổng Giám ñốc: Tổng Công ty Sản xuất, xuất nhập khẩu Bình 
Dương - CTCP, Tổng Công ty ðầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Tổng Công 
ty Becamex IDC). 

- Chủ tịch Công ty, Giám ñốc Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết 
Bình Dương. 

- Chủ tịch Hội ñồng thành viên, Tổng Giám ñốc: Công ty TNHH Một thành 
viên ðầu tư và Quản lý Dự án Bình Dương, Công ty TNHH một thành viên Cao su 
Dầu Tiếng. 

- Chủ tịch Hội ñồng quản trị, Tổng Giám ñốc: Công ty Cổ phần Cao su 
Phước Hòa. 

g)Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh;Chỉ 
huy trưởng  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám ñốc 
Công an tỉnh. 

h) Cấp Trưởng các cơ quan: Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, 
Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Cục Thống kê, Cục Thuế, Cục Hải quan, Cục Thi hành án dân 
sự, Cục Quản lý thị trường, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực ðông Nam bộ. 

i) Các chức danh tương ñương khác theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh. 

4. Quyết ñịnh cử/cho phép ñi nước ngoài sau khi ñược sự chấp thuận của Ban 
Tổ chức Tỉnh ủy ñối với các chức danh sau: 

a) Cấp Phó các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm 
tra Tỉnh ủy. 

b) Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

c) Cấp Phó các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và tương 
ñương; Cấp Phó các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Cấp Phó các cơ quan, ñơn vị: Văn 
phòng ðoàn ñại biểu Quốc hội và Hội ñồng nhân dân tỉnh, Ban Quản lý các Khu công 
nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý Dự án ðầu tư Xây dựng tỉnh, Ban Quản lý Dự án 
ñầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, Ban Quản lý chuyên ngành nước thải, Ban 
Quản lý Dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ðài Phát thanh và Truyền 
hình Bình Dương. 
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d) Chủ tịch các Hội có tính chất ñặc thù ñược giao biên chế hoạt ñộng trên phạm 
vi ñịa bàn tỉnh. 

ñ) Giám ñốc Bệnh viện ða khoa tỉnh; Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội ñồng 
trường ðại học (công lập thuộc tỉnh); Chủ tịch Hội ñồng trường, Hiệu trưởng các 
trường Cao ñẳng (công lập thuộc tỉnh). 

e) Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành ủy; Phó Bí thư 
ðảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Cấp Phó các ñơn vị sự nghiệp khối ðảng: Trường Chính 
trị tỉnh, Báo Bình Dương, Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; Chủ tịch, Phó 
Chủ tịch Hội ñồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

g) Người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp có phần vốn nhà nước: 

- Phó Chủ tịch Hội ñồng quản trị, Phó Tổng Giám ñốc: Tổng Công ty Sản xuất, 
xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP, Tổng Công ty ðầu tư và phát triển công nghiệp - 
CTCP (Tổng Công ty Becamex IDC). 

-Phó Tổng Giám ñốc: Công ty TNHH Một thành viên Cao su Dầu Tiếng, Công 
ty Cổ phần Cao su Phước Hòa. 

- Giám ñốc các doanh nghiệp: Công ty Xăng dầu Sông Bé, ðiện lực Bình 
Dương, Viễn thông Bình Dương, Bưu ñiện Bình Dương, Bảo Việt Bình Dương, Bảo 
Việt Nhân thọ Bình Dương, Bảo Minh Bình Dương. 

h) Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Phó Chánh án Tòa án nhân 
dân tỉnh; Phó Chỉ huy trưởng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Phó Giám ñốc 
Công an tỉnh;  

i) Cấp Phó các cơ quan: Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bảo 
hiểm Xã hội tỉnh, Cục Thống kê, Cục Thuế, Cục Hải quan, Cục Thi hành án Dân sự, 
Cục Quản lý thị trường, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực ðông Nam bộ. 

k) Các chức danh tương ñương khác theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh. 

5. Quyết ñịnh cử/cho phép cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng ñi 
nước ngoài từ 03 tháng trở lên. 

ðiều 6. Thẩm quyền của Giám ñốc Sở Ngoại vụ 

1. Chịu trách nhiệm thẩm ñịnh, xét duyệt và tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân 
dân tỉnh trong công tác quản lý nhà nước ñối với việc ñi nước ngoài của cán bộ, công 
chức, viên chức và người lao ñộng trên ñịa bàn tỉnh. 

2. ðược Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Giám ñốc Sở Ngoại vụ 
xem xét, quyết ñịnh cử/cho phép ñi nước ngoài ñối với cán bộ, công chức, viên chức 
và người lao ñộng trừ những chức danh ñược quy ñịnh tại ðiều 5 Quy ñịnh này. 
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ðiều 7.Trách nhiệm của lãnh ñạo cơ quan, ñơn vị, ñịa phương trong quản 
lý việc ñi nước ngoài 

1.Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị, ñịa phương trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, 
viên chức và người lao ñộng chịu trách nhiệm ñối với việc rà soát, xem xét và gửi văn 
bản ñề nghị xét duyệt ñi nước ngoài ñối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao 
ñộng thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý. 

2.Thực hiện ñầy ñủ các quy ñịnh của pháp luật hiện hành về quản lý ñối với việc 
ñi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng thuộc thẩm quyền 
quản lý. 

3. Căn cứ ñiều kiện, tình hình thực tế ñể xem xét, bố trí cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao ñộng ñi nước ngoài cho phù hợp, ñảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ 
của cơ quan, ñơn vị, ñịa phương, nhất là những nhiệm vụ cấp bách ñang tập trung thực 
hiện.  

4.Thường xuyên phối hợp với Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra, Ban Thanh tra nhân dân 
cùng cấp kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy ñịnh về xuất cảnh, nhập cảnh của ñảng 
viên và cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng. 

5.Tổ chức việc ñi công tác nước ngoài có sử dụng ngân sách nhà nước phải sử 
dụng kinh phí hiệu quả, tiết kiệm, không lãng phí. 

ðiều 8. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao ñộng ñược 
cử/cho phép ñi nước ngoài và xử lý vi phạm 

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng khi ñi nước ngoài phải chấp 
hành nghiêm chủ trương, ñường lối của ðảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước 
trong hoạt ñộng ñối ngoại. Tuân thủ pháp luật và tôn trọng phong tục, văn hóa, tập 
quán của nước sở tại; chấp hành những ñiều ước và thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam 
ñã ký kết hoặc tham gia. 

2.Cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng phải thực hiện ñầy ñủ hồ sơ, 
thủ tục theo quy trình khi ñi nước ngoài; sau khi ñược cơ quan có thẩm quyền quyết 
ñịnh cử/cho phép ñi nước ngoài, cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng là 
ñảng viên có trách nhiệm gửi 01 bản sao Quyết ñịnh cho cấp ủy chi bộ nơi ñang sinh 
hoạt ñể quản lý,theo dõi theo quy ñịnh. 

3.Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhập cảnh Việt Nam sau khi kết 
thúc chuyến ñi; cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng thực hiện báo cáo kết 
quả chuyến ñi và gửi cho cơ quan có thẩm quyền ra quyết ñịnh cử/cho phép ñi nước 
ngoài, gửi cho cơ quan trực tiếp quản lý và chi bộ nơi ñang sinh hoạt ñảng (nếu là 
ñảng viên). ðồng thời, giao nộp lại Hộ chiếu ngoại giao, Hộ chiếu công vụ(nếu có) 
cho Sở Ngoại vụ ñể quản lý,theo dõi theo quy ñịnh. 
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4. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng có trách nhiệm chấp hành 
nghiêm Quy ñịnh này và các quy ñịnh pháp luật có liên quan ñến việc ñi nước ngoài. 
Tùy theo tính chất, mức ñộ vi phạm, tập thể, người ñứng ñầu cơ quan, ñơn vị, ñịa 
phương có liên quan và cán bộ, công chức, viên chức, người lao ñộng sẽ bị xem xét 
trách nhiệm và xử lý vi phạm theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm khi ñi nước ngoài 

1. Tổ chức ñi nước ngoài khi chưa có ý kiến chấp thuận, chưa ñược cơ quan 
thẩm quyền quyết ñịnh cử/cho phép. 

2. Tự ý ở lại nước ngoài vượt quá thời gian quy ñịnh mà chưa báo cáovà ñược 
cấp có thẩm quyền chấp thuận. 

3. ði không ñúng quốc gia, vùng lãnh thổ ñã ñược cấp có thẩm quyền cho 
phép. 

4. Mang tài liệu mật của ðảng, Nhà nước ra nước ngoài khi chưa ñược cơ quan 
thẩm quyền ñồng ý; ñể lọt, lộ bí mật của ðảng, Nhà nước trong quan hệ, tiếp xúc, làm 
việc với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài. Mang về Việt Nam những tài liệu, văn hóa 
phẩm bị cấm (trừ trường hợp vì yêu cầu công tác và ñược cơ quan thẩm quyền cho 
phép). 

5. Tham gia các ñoàn ñi nước ngoài do các doanh nghiệp, tổ chức và tài trợ kinh 
phí hoặc do các doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài mời ñích danh. 

6. Sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước ñể ñi nước ngoài về việc riêng. 

Chương III 

THẨM ðỊNH HỒ SƠ, QUY TRÌNH, THỦ TỤC ðI NGƯỚC NGOÀI 

ðiều 10. Thẩm ñịnh hồ sơ, xét duyệt, quyết ñịnh cử/cho phép ðoàn công tác 
hoặc cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng ñi nước ngoài 

1. Sau khi tiếp nhận văn bản, hồ sơ của cơ quan, ñơn vị, ñịa phương ñề nghị 
cử/cho phép ðoàn công tác hoặc cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng ñi 
nước ngoài; Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm thẩm ñịnh toàn bộ hồ sơ và tham mưu Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh cử/cho phép ðoàn công tác hoặc cán 
bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng ñi nước ngoài thuộc các trường hợp quy 
ñịnh tại ðiều 5 Quy ñịnh này. 

2. Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm thẩm ñịnh hồ sơ và trình Giám ñốc Sở Ngoại 
vụ xem xét,quyết ñịnh cử/cho phép ðoàn công tác hoặc cán bộ, công chức, viên chức 
và người lao ñộng ñi nước ngoài thuộc thẩm quyền quy ñịnh tại ðiều 6 Quy ñịnh này. 

3. ðối với các trường hợp ngoại lệ, phát sinh:Căn cứ vào mục ñích, yêu cầu, 
tính cần thiết, mức ñộ và tính chất quan trọng của ñề xuất ñi nước ngoài;Sở Ngoại vụ 
phối hợp cùng các cơ quan chức năng có liên quan rà soát, thẩm ñịnh và báo cáo Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh. Trường hợp vượt thẩm quyền thì báo 
cáo, ñề xuất tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Cán sự ðảng Ủy ban nhân 
dân tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho chủ trương ñể thực hiện. 
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ðiều 11. Thành phần hồ sơ ñi nước ngoài về việc công 

1. ðối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng: 

a) Văn bản của cơ quan, ñơn vị, ñịa phương ñề nghị cử cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao ñộng ñi nước ngoài về việc công phải nêu rõ: họ tên, chức danh, 
giới tính, loại, bậc, mã ngạch; nước/vùng lãnh thổ ñến, mục ñích chuyến ñi, thời 
ñiểm ñi nước ngoài và trở về Việt Nam; nguồn kinh phí và cơ quan, tổ chức tài trợ, 
chi trả (nếu có); số lần ñã ñi nước ngoài về việc công trong năm. 

b) Thư mời của cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế (nếu có) hoặc các văn 
bản khác có liên quan ñến mục ñích xuất cảnh (nếu thư mời hoặc các văn bản khác 
ñược viết bằng ngôn ngữ nước ngoài thì phải ñính kèm bản dịch sang tiếng Việt). 

c)Văn bản chấp thuận của cấp ủy có thẩm quyền theo quy ñịnh về phân cấp 
quản lý, cụ thể: 

-Văn bản chấp thuận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy,Thường trực Tỉnh ủy,Ban Tổ 
chức Tỉnh ủy ñối với chức danh nêu tại ðiều 5 Quy ñịnh này. 

-Văn bản chấp thuận của ðảng ủy Khối các Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hoặc 
ý kiến chấp thuận của Ban Thường vụ huyện, thị, thành ủy và ðảng ủy trực thuộc Tỉnh 
ủy ñối với các ñồng chí Ủy viên Ban Chấp hành các Chi, ðảng bộ và ñảng viên giữ 
chức vụ lãnh ñạo quản lý thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh. 

- Ý kiến chấp thuận của cấp ủy chi bộ, ñảng bộ cơ sở ñối với ðảng viên không 
giữ chức vụ lãnh ñạo quản lý. 

d) ðối với các chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội ñồng nhân dân tỉnh, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Văn bản chấp thuận của Thường trực Ban Bí thư hoặc Thủ 
tướng Chính phủ hoặc các văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền. 

ñ)Giám ñốc, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, ñơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 
phải có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  trước khi thực hiện hồ sơ trình theo 
thủ tục quy ñịnh. 

e)ðối với các chức danh thuộc ngành dọc Trung ương xem xét quyết ñịnh: 

- Khi ñược phân công tham gia ðoàn công tác của tỉnh: Căn cứ chủ trương của 
tỉnh ñể có văn bản ñề nghị cơ quan cấp trên quản lý thuộc ngành dọc cho ý kiến trước 
khi thực hiện thủ tục, hồ sơ xuất cảnh. 

- Khi ñược phân công tham gia ðoàn công tác của ngành dọc Trung ương hoặc 
công tác khác: Căn cứ chủ trương của ngành dọc Trung ương ñể thực hiện thủ tục, hồ 
sơ xuất cảnh gửi Sở Ngoại vụ xem xét, giải quyết theo quy ñịnh. 

- Khi phát sinh trường hợp ñột xuất, cấp bách về mặt thời gian:Cơ quan, ñơn vị 
có cán bộ, công chức, viên chức ñi nước ngoài phải phối hợp với Sở Ngoại vụ ñể thực 
hiện hồ sơ với trình tự thủ tục phù hợp, ñảm bảo kịp thời. 
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2. ðối với ðoàn công tác ñi nước ngoài, ngoài các thành phần hồ sơ quy ñịnh tại 
khoản 1 ðiều 11 Quy ñịnh này, thành phần hồ sơ gồm có: 

a) ðối với ðoàn công tác ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt trong Kế hoạch 
ðoàn ra hàng năm: Văn bản chấp thuận của Thường trực Tỉnh ủy hoặc cấp có thẩm 
quyền nếu có thay ñổi về mặt kỹ thuật (thời gian, bổ sung thành phần ñoàn, nước 
ñến…). 

b) ðối với ðoàn công tác chưa ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt trong Kế 
hoạch ðoàn ra hàng năm: Văn bản chấp thuận của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân 
dân tỉnh về chủ trương, kinh phí (nếu có) trên cơ sở văn bản ñề nghị thành lập ñoàn ñi 
công tác nước ngoài của cấp có thẩm quyền. 

c) ðối với ðoàn công tác ñi nước ngoài có số lượng trên 10 người/ñoàn do 
người ñứng ñầu cơ quan, ñơn vị, ñịa phương làm trưởng ñoàn và trên 07 người/ñoàn 
do cấp phó người ñứng ñầu cơ quan, ñơn vị, ñịa phương làm trưởng ñoàn: Cơ quan, 
ñơn vị, ñịa phương tổ chức ðoàn công tác phải có báo cáo giải trình cụ thể về thành 
phần, số lượng, kinh phí và các nội dung có liên quan gửi Sở Ngoại vụ ñể thẩm tra, rà 
soát, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết ñịnh. 

ðiều 12. Thành phần hồ sơ ñi nước ngoài về việc riêng 

1. Văn bản của cơ quan, ñơn vị, ñịa phương ñề nghị xét duyệt ñi nước ngoài về 
việc riêng của cơ quan trực tiếp quản lýcán bộ, công chức, viên chức và người lao 
ñộng bảo ñảm ñầy ñủ nội dung: họ tên, chức danh, giới tính, nước/vùng lãnh thổ ñến; 
mục ñích chuyến ñi; thời ñiểm xuất cảnh và nhập cảnh về Việt Nam, nguồn kinh phí 
thực hiện. 

2. ðơn xin nghỉ phép ñi nước ngoài về việc riêng của cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao ñộng ñã ñược phê duyệt của lãnh ñạo cơ quan, ñơn vị, ñịa phương 
nơi công tác. 

3. Văn bản chấp thuận của cấp ủy có thẩm quyền theo quy ñịnh về phân cấp 
quản lý: 

a)Văn bản chấp thuận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban 
Tổ chức Tỉnh ủy ñối với chức danh nêu tại ðiều 5 Quy ñịnh này. 

b) Văn bản chấp thuận của ðảng ủy Khối các Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hoặc 
ý kiến chấp thuận của Ban Thường vụ huyện, thị, thành ủy và ðảng ủy trực thuộc Tỉnh 
ủy ñối với các ñồng chí Ủy viên Ban Chấp hành các Chi, ðảng bộ và ñảng viên giữ 
chức vụ lãnh ñạo quản lý thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh. 

c) Ý kiến chấp thuận bằng văn bản của cấp ủy chi bộ, ñảng bộ cơ sở ñối với 
ðảng viên không giữ chức vụ lãnh ñạo, quản lý. 

4. ðối với các chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội ñồng nhân dân tỉnh, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Văn bản chấp thuận của Thường trực Ban Bí thư hoặc văn 
bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. 
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5. Giám ñốc, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, ñơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 
phải có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi thực hiện hồ sơ trình theo 
thủ tục quy ñịnh. 

6. ðối với các chức danh thuộc ngành dọc Trung ương xem xét quyết ñịnh: Văn 
bản chấp thuận của ngành dọc Trung ương trước khi thực hiện các thủ tục, hồ sơ ñi nước 
ngoài tại ñịa phương (trừ những trường hợp khẩn cấp vì lý do sức khỏe). 

ðiều 13. Quy trình và thời gian giải quyết hồ sơ ñi nước ngoài 

1. ðối với hồ sơ ñi nước ngoài thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh: 

a) Cơ quan, ñơn vị, ñịa phương ñề nghị cử/cho phép cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao ñộng ñi nước ngoài có trách nhiệm nộp 01 bộ hồ sơ theo ðiều 
11, ðiều 12 Quy ñịnh này và nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 
Sở Ngoại vụ (hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích hoặc qua hệ thống phần mềm 
quản lý văn bản và hồ sơ công việc của tỉnh)trước thời hạn xuất cảnh 15 ngày.  

b) Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ, hợp lệ thì Sở Ngoại vụ tiếp nhận, giải quyết theo 
quy ñịnh. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì Sở Ngoại vụ có trách nhiệm hướng dẫn 
hoàn thiện hồ sơ theo quy ñịnh. 

c) Trường hợp hồ sơ cần lấy ý kiến thẩm ñịnh của Công an tỉnh, Sở Tài chính và 
các cơ quan, ñơn vị có liên quan.Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược 
văn bản ñề nghị của Sở Ngoại vụ, các cơ quan, ñơn vị nêu trên có văn bản trả lời về việc 
ñi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng. Trong trường hợp 
quá thời hạn mà cơ quan ñược lấy ý kiến không có văn bản trả lời thì xem như ñồng ý 
và phải chịu trách nhiệm về các nội dung liên quan thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý 
nhà nước của cơ quan, ñơn vị mình. 

d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, trên cơ sở xác minh của Công an tỉnh, Sở 
Tài chính và các cơ quan, ñơn vị liên quan (nếu có), Sở Ngoại vụ thẩm ñịnh, tham 
mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh cử/cho phép cán bộ, công 
chức, viên chức và người lao ñộng ñi nước ngoài. 

ñ) Trong thời hạn 06 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 
ban hành quyết ñịnh cử/cho phép cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng ñi 
nước ngoài. 

e) Cơ quan, ñơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng nhận kết 
quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ hoặc ñăng ký nhận kết quả 
qua dịch vụ bưu chính công ích. 
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2. ðối với hồ sơ ñi nước ngoài thuộc thẩm quyền của Giám ñốc Sở Ngoại vụ:  

a) Cơ quan, ñơn vị, ñịa phương ñề nghị cử/cho phép cán bộ, công chức, viên chức 
và người lao ñộng ñi nước ngoài có trách nhiệm nộp 01 bộ hồ sơ theo ðiều 11, ðiều 12 
Quy ñịnh này trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ (hoặc qua 
dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công 
việc của tỉnh) trước thời hạn ñi nước ngoài 10 ngày làm việc.  

b) Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ, hợp lệ thì Sở Ngoại vụ tiếp nhận, giải quyết theo 
quy ñịnh. Trường hợp hồ sơ chưa phù hợp thì Sở Ngoại vụ có trách nhiệm hướng dẫn 
hoàn thiện hồ sơ theo quy ñịnh. 

c) Trường hợp hồ sơ cần lấy ý kiến thẩm ñịnh của Công an tỉnh, Sở Tài chính và 
các cơ quan, ñơn vị có liên quan. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược 
văn bản ñề nghị của Sở Ngoại vụ, các cơ quan, ñơn vị nêu trên có văn bản trả lời về việc 
ñi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng. Trong trường hợp 
quá thời hạn mà cơ quan ñược lấy ý kiến không có văn bản trả lời thì xem như ñồng ý 
và phải chịu trách nhiệm về các nội dung liên quan thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý 
nhà nước của cơ quan, ñơn vị mình. 

d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, trên cơ sở xác minh của Công an tỉnh, Sở 
Tài chính và các cơ quan, ñơn vị liên quan (nếu có), Sở Ngoại vụ xem xét và ban hành 
quyết ñịnh cử/cho phép cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng ñộng ñi nước 
ngoài. 

ñ) Cơ quan, ñơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng nhận kết 
quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ hoặc qua dịch vụ bưu chính 
công ích(nếu có ñăng ký). 

ðiều 14. Chế ñộ thông tin, báo cáo  

1. Cá nhân ñược cử/cho phép ñi nước ngoài phải gửi báo cáo bằng văn bản cho 
cấp ra quyết ñịnh và cơ quan trực tiếp quản lý về kết quả chuyến ñi chậm nhất sau 07 
ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chuyến ñi theo Quyết ñịnh cử/cho phép ñi nước 
ngoài.  

2. Nội dung báo cáo gồm: 

a) Lịch trình chuyến ñi. 

c) Nội dung làm việc, kể cả nội dung phát sinh ngoài kế hoạch; nội dung phát 
biểu hoặc thuyết trình (nếu có). 

d) Thông tin của cá nhân, tổ chức có liên quan trong chuyến ñi và quá trình làm 
việc. 

ñ) ðánh giá kết quả chuyến ñi. 

e) Kiến nghị và ñề xuất. 
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3. ðối với ñi công tác theo ñoàn (có phân công Trưởng ñoàn): Trưởng ñoàn chịu 
trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền và cấp ra quyết ñịnh về kết quả chuyến ñi 
chậm nhất sau 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chuyến ñi theo Quyết ñịnh cử ñi 
nước ngoài. 

4. ðối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng thuộc ngành dọc 
Trung ương quản lý ñóng trên ñịa bàn tỉnh, ngoài các chức danh ñược quy ñịnh tại 
ñiểm g, h khoản 3 và ñiểm h, i khoản 4 ðiều 5 Quy ñịnh này, nếu ñược lãnh ñạo ngành 
quyết ñịnh cử/cho phép ñi nước ngoài thì cơ quan quản lý chịu trách nhiệm gửi báo 
cáo trước và sau chuyến ñi về Sở Ngoại vụ ñể tổng hợp, báo cáo phục vụ cho công tác 
quản lý nhà nước trên ñịa bàn; ñồng thời phối hợp quản lý và giải quyết những vấn ñề 
phát sinh (nếu có). 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 15. Trách nhiệm thi hành 

1. Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương có trách nhiệm phổ biến, quán 
triệt thực hiện Quy ñịnh này ñến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao 
ñộng do cơ quan, ñơn vị, ñịa phương quản lý. 

2. Sở Ngoại vụ: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương: 

a) Tổ chức hướng dẫn và triển khai thực hiện Quy ñịnh này;  

b) ðịnh kỳ hàng năm kiểm tra hộ chiếu của cán bộ, công chức, viên chức và 
người lao ñộng ñể phòng ngừa việc xuất cảnh, nhập cảnh không phép; khi phát hiện cơ 
quan, ñơn vị, ñịa phương và các cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng vi 
phạm, phải báo cáo cấp có thẩm quyền có ý kiến chỉ ñạo xử lý theo quy ñịnh. 

3. Công an tỉnh:Chủ ñộng phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan, ñơn vị, ñịa 
phương có liên quan quản lý hoạt ñộng xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, 
viên chức và người lao ñộng; phối hợp xem xét thẩm ñịnh hồ sơ khi có yêu cầu; kịp 
thời phát hiện, xử lý hoặc ñề nghị xử lý ñối với những trường hợp có hành vi xuất 
cảnh trái phép. 

4. Sở Tài chính: Phối hợp với các cơ quan, ñơn vị có liên quan thẩm ñịnh, tham 
mưu cấp có thẩm quyền giải quyết kinh phí ñi nước ngoài theo quy ñịnh. 

5. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương có liên quan 
thẩm ñịnh hồ sơ và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cử cán bộ, công chức, 
viên chức ñi học tập, bồi dưỡng ở nước ngoài từ 03 tháng trở lên hoặc tham gia các 
khóa ñào tạo ñại học, sau ñại học ở nước ngoài.  

ðiều16. ðiều khoản thi hành 

1. Trường hợp các quy ñịnh ñược viện dẫn trong Quy ñịnh này có bổ sung, sửa 
ñổi hoặc ñược thay thế thì áp dụng theo các văn bản quy phạm pháp luật mới ban 
hành. 
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2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn ñề khó khăn, vướng mắc phát 
sinh, các cơ quan, ñơn vị gửi văn bản về Sở Ngoại vụ ñể ñược hướng dẫn, giải quyết 
theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền thì Sở Ngoại vụ phối hợp với các cơ 
quan chức năng tổng hợp, báo cáo, ñề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ñiều chỉnh, 
sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp./. 
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